
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

Thầy Tấn Long Thầy Minh Thầy Minh Cô Na Cô Thuý Thầy An Cô Na Cô Thuý Thầy Long

PM1 XĐL2 XĐL2 D27 D27 XĐL2 D27 D27 PM1

Tin học Vật liệu điện lạnh Vật liệu điện lạnh Pháp luật
Giáo dục chính 

trị

TH gia công và 

lắp đặt đ.ống
Pháp luật

Giáo dục chính 

trị
Tin học

Tuần 2-10 Tuần 11-16 Tuần 11-16 Tuần 4-8 Tuần 10-15 Tuần 16-17 Tuần 4-8 Tuần 10-15 Tuần 11-19

Tiết 1,2,3 Tiết 1,2,3

Từ: 05/9/2022 

đến 31/10/2022

Từ: 07/11/2022 

đến 12/12/2022

Từ: 07/11/2022 

đến 12/12/2022

Từ: 19/9/2022 

đến 17/10/2022

Từ: 31/10/2022 

đến 05/12/2022

Từ: 12/12/2022 

đến 19/12/2022

Từ: 19/9/2022 

đến 17/10/2022

Từ: 31/10/2022 

đến 05/12/2022

Từ: 07/11/2022 

đến 02/1/2023

Thầy Long Thầy Duy

PM1 B33

VH VH VH VH VH VH Tin học
Giáo dục quốc 

phòng & AN

Tuần 4 Tuần 5-19

19/9/2022
Từ: 26/9/2022 

đến 02/1/2023

Thầy Long Thầy Long Thầy Nhân Thầy Hải Cô Thanh Thầy Nhân Thầy Minh

XĐL1 XĐL1 XĐ2 D26 XĐ1 XĐ2 XĐL2

Hệ thống MLCN Hệ thống MLCN Cơ sở KT điện Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật lắp đặt 

điện  
Cơ sở KT điện

TH gia công và 

lắp đặt đ.ống

Tuần  2-13 Tuần  2-16 Tuần 4-12 Tuần 14-19 Tuần 4-15 Tuần 4-12 Tuần 14-18

Từ: 06/9/2022 

đến 22/11/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 13/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 15/11/2022

Từ: 29/11/2022 

đến 03/1/2023

Từ: 20/9/2022 

đến 06/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 15/11/2022

Từ: 29/11/2022 

đến 27/12/2022

Thầy Tâm

XĐL2

VH VH PLC căn bản VH VH VH VH

Tuần  2-10

Từ: 06/9/2022 

đến 01/11/2022

Thầy Long Thầy Long Cô An Thầy Danh Cô An Thầy Tâm Thầy Nam

XĐL3 XĐL3 D27 PM1 D27 D27 CS2-Gò Vấp

HT điều hoà 

Không khí CB

HT điều hoà 

Không khí CB
Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Vật liệu điện Giáo dục thể chất

Tuần  2-16 Tuần  2-16 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 4-12 Tuần 13-18 Tuần 4-15

Từ: 07/9/2022 

đến 14/12/2022

Từ: 07/9/2022 

đến 14/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 04/1/2023

Từ: 21/9/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 28/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 07/12/2022

Thầy Long

PM1

VH VH VH VH VH VH Tin học

Tuần 15-19

Từ: 07/12/2022 

đến 04/1/2023

Thầy Minh Thầy Minh Thầy Minh Thầy Minh Thầy An Thầy An Cô Thanh Cô Thanh Thầy An

XĐL2 XĐL2 XĐL2 XĐL2 B14 XĐL2 XĐ1 XĐ1 B14

Tự động hoá 

HTL
Điều hoà KK ô tô

Tự động hoá 

HTL
Điều hoà KK ô tô An toàn Điện lạnh

TH gia công và 

lắp đặt đ.ống

Kỹ thuật lắp đặt 

điện  
Điện tử cơ bản An toàn Điện lạnh

Tuần  2-16 Tuần  2-16 Tuần  2-16 Tuần  2-16 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 4-9 Tuần 10-18 Tuần 4-12

( 7h15-8h45) ( 9h15-11h30) ( 7h15-8h45) ( 9h15-11h30)

Từ: 08/9/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 17/11/2022

Từ: 24/11/2022 

đến 05/1/2023

Từ: 22/9/2022 

đến 27/10/2022

Từ: 03/11/2022 

đến 29/12/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 17/11/2022

Cô An

D27

VH VH VH VH VH VH Tiếng Anh

Tuần 4-15

Từ: 22/9/2022 

đến 08/12/2022

Thầy An Thầy An Thầy An Thầy An Thầy Minh Thầy Nhân Thầy Minh Thầy Minh

XĐL2 D26 XĐL2 D26 D13 XĐ1 D13 XĐL2

Kỹ thuật điều hoà 

KK 

Đo lường điện 

lạnh

Kỹ thuật điều hoà 

KK 

Đo lường điện 

lạnh
Nhiệt kỹ thuật 

An toàn Điện 

lạnh
Nhiệt kỹ thuật 

TH gia công và 

lắp đặt đ.ống

Tuần  2-13 Tuần  14-19 Tuần  2-13 Tuần  14-19 Tuần 4-14 Tuần 4-9 Tuần 4-14 Tuần 15-19

Nghỉ 28/10,11/11 Nghỉ 28/10,11/11

Từ: 09/9/2022 

đến 25/11/2022

Từ: 02/12/2022 

đến 06/1/2023

Từ: 09/9/2022 

đến 25/11/2022

Từ: 02/12/2022 

đến 06/1/2023

Từ: 23/9/2022 

đến 02/12/2022

Từ: 23/9/2022 

đến 28/10/2022

Từ: 23/9/2022 

đến 02/12/2022

Từ: 09/12/2022 

đến 06/1/2023

VH VH VH VH VH VH

Thầy Phúc Thầy Danh Thầy Phúc

CS2-GV PM3 CS2-GV

Thực hành kỹ thuật 

cơ khí
Tin học

Thực hành kỹ thuật 

cơ khí

Tuần  7-12 Tuần 14-15 Tuần  7-12

Từ: 15/10/2022 

đến 19/11/2022

Từ: 03/12/2022 

đến 10/12/2022

Từ: 15/10/2022 

đến 19/11/2022

Thầy Phúc Thầy Phúc

CS2-GV CS2-GV

Thực hành kỹ thuật 

cơ khí

Thực hành kỹ thuật 

cơ khí

Tuần  7-12 Tuần  7-12

Từ: 15/10/2022 

đến 19/11/2022

Từ: 15/10/2022 

đến 19/11/2022
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Thầy An

C21ĐL1

Thầy Long 0

C21ĐL1

T21ĐL1

0

T22ĐL1 T22ĐC1 C22ĐL1

KHOA ĐIỆN LẠNH - ĐHKK

T21ĐL1

Thầy An


